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Số ngày 
không 
truyền

1 27B00275  Xe tuyến cố định  Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải Long Giang  31 
2 25B00207  Xe tuyến cố định  Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải Long Giang  31 
3 27B00128  Xe tuyến cố định  Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải Long Giang  31 
4 27F00009  Xe tuyến cố định  Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải Long Giang  7 
5 26F00105  Xe tuyến cố định  Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải Long Giang  31 
6 27F00094  Xe tuyến cố định  Chi Nhánh Điện Biên - Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải Long Giang  21 
7 27C03146  Xe tải  Chi nhánh DNTN XD Anh Trung  31 
8 26C02295  Xe tải  Chi nhánh DNTN XD Anh Trung  31 
9 27C01356  Xe tải  Chi nhánh DNTN XD Anh Trung  31 
10 27C03929  Xe tải  Chi nhánh DNTN XD Anh Trung  31 
11 27C02169  Xe tải  Chi nhánh DNTN XD Anh Trung  31 
12 27H00054  Xe tải  Chi nhánh DNTN XD Anh Trung  31 
13 27A05089  Xe taxi  Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên  8 
14 27A05616  Xe taxi  Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên  31 
15 27A05745  Xe taxi  Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên  16 
16 27A05418  Xe taxi  Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên  14 
17 27A06131  Xe taxi  Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên  23 
18 27A06532  Xe taxi  Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên  31 
19 27A05916  Xe taxi  Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên  31 
20 27A06967  Xe taxi  Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên  16 
21 27A07873  Xe taxi  Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên  31 
22 27A08252  Xe taxi  Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên  10 
23 27A09160  Xe taxi  Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên  31 
24 27E00009  Xe taxi  Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên  21 
25 27A09551  Xe taxi  Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên  31 
26 27A09478  Xe taxi  Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên  10 
27 27G00003  Xe taxi  Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên  8 
28 27H00554  Xe taxi  Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên  9 
29 27E00460  Xe taxi  Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên  17 
30 27H00675  Xe taxi  Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên  22 
31 27H00694  Xe taxi  Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên  29 
32 27H00647  Xe taxi  Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên  30 
33 27C01902  Xe đầu kéo  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hưng Long tỉnh Điện biên  10 
34 27C01570  Xe đầu kéo  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hưng Long tỉnh Điện biên  9 
35 27A00261  Xe taxi  Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long  31 
36 27A01413  Xe taxi  Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long  31 
37 27A02136  Xe taxi  Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long  19 
38 27A02612  Xe taxi  Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long  31 
39 29B60525  Xe hợp đồng  Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long  9 
40 27A03717  Xe taxi  Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long  31 
41 27A04359  Xe taxi  Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long  31 
42 27A04860  Xe taxi  Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long  31 
43 27A01531  Xe taxi  Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long  31 
44 27A01414  Xe taxi  Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long  31 
45 27A05587  Xe taxi  Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long  19 
46 27A05147  Xe taxi  Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long  17 
47 27A06036  Xe taxi  Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long  8 
48 27A06340  Xe taxi  Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long  17 
49 27A06385  Xe taxi  Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long  17 
50 27A06980  Xe taxi  Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long  31 
51 27A01282  Xe taxi  Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long  31 
52 27A07587  Xe taxi  Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long  9 
53 27A09237  Xe taxi  Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long  27 
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54 27A08123  Xe taxi  Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long  31 
55 27A09194  Xe taxi  Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long  31 
56 27A09335  Xe taxi  Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long  11 
57 27A09676  Xe taxi  Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long  14 
58 27A09586  Xe taxi  Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long  31 
59 27E00454  Xe taxi  Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long  31 
60 27A02663  Xe taxi  Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long  19 
61 89E00245  Xe taxi  Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long  31 
62 27E00474  Xe taxi  Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long  31 
63 27E00033  Xe taxi  Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long  7 
64 27E00476  Xe taxi  Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long  31 
65 27H00564  Xe taxi  Công ty Cổ Phần Du Lịch Xuân Long  16 
66 27H4080  Xe tải  Công Ty Cổ Phần Đường Bộ 226  9 
67 27C00235  Xe tải  Công Ty Cổ Phần Đường Bộ 226  9 
68 29L7347  Xe tải  Công Ty Cổ Phần Đường Bộ 226  31 
69 27C03318  Xe tải  Công Ty Cổ Phần Đường Bộ 226  31 
70 27H00045  Xe tải  Công Ty Cổ Phần Đường Bộ 226  9 
71 27H00134  Xe tải  Công Ty Cổ Phần Đường Bộ 226  18 
72 27A00056  Xe taxi  Công ty cổ phần taxi công nghệ Thông Lan  31 
73 27A02471  Xe taxi  Công ty cổ phần taxi công nghệ Thông Lan  31 
74 27A03312  Xe taxi  Công ty cổ phần taxi công nghệ Thông Lan  14 
75 27A06187  Xe taxi  Công ty cổ phần taxi công nghệ Thông Lan  24 
76 27A06069  Xe taxi  Công ty cổ phần taxi công nghệ Thông Lan  31 
77 27A07080  Xe taxi  Công ty cổ phần taxi công nghệ Thông Lan  31 
78 27A08240  Xe taxi  Công ty cổ phần taxi công nghệ Thông Lan  31 
79 27A09155  Xe taxi  Công ty cổ phần taxi công nghệ Thông Lan  31 
80 27A08159  Xe taxi  Công ty cổ phần taxi công nghệ Thông Lan  17 
81 27C05078  Xe tải  Công ty cổ phần Trường Thịnh  31 
82 27C04308  Xe tải  Công ty cổ phần Trường Thịnh  10 
83 27C02691  Xe tải  Công ty cổ phần Trường Thịnh  7 
84 27C02177  Xe tải  Công ty Cổ phần TV&XD Mạnh Linh  31 
85 27C02799  Xe tải  Công ty Cổ phần Xây Dựng Điện Biên  31 
86 27H4199  Xe tải  Công ty Cổ phần Xây Dựng Điện Biên  31 
87 27C01442  Xe tải  Công ty CPĐT XD&PT Trường Phú  31 
88 27C02556  Xe tải  Công ty CPĐT XD&PT Trường Phú  31 
89 27B00243  Xe tuyến cố định  Công ty CPVT ô tô Điện Biên  7 
90 27B00394  Xe tuyến cố định  Công ty CPVT ô tô Điện Biên  9 
91 27A03403  Xe taxi  Công ty CPVT TM&DL Bảo Duy  31 
92 27A03317  Xe taxi  Công ty CPVT TM&DL Bảo Duy  31 
93 27A03388  Xe taxi  Công ty CPVT TM&DL Bảo Duy  31 
94 27A03466  Xe taxi  Công ty CPVT TM&DL Bảo Duy  31 
95 27A03623  Xe taxi  Công ty CPVT TM&DL Bảo Duy  31 
96 27A03644  Xe taxi  Công ty CPVT TM&DL Bảo Duy  31 
97 27A03719  Xe taxi  Công ty CPVT TM&DL Bảo Duy  31 
98 27A03405  Xe taxi  Công ty CPVT TM&DL Bảo Duy  31 
99 27C00329  Xe tải  Công ty CPXDTM Hải Lộc  31 
100 27C03068  Xe tải  Công ty TNHH Aanh giang tỉnh Điện Biên  31 
101 27C02322  Xe tải  Công ty TNHH Đại Thắng  31 
102 27C01860  Xe tải  Công ty TNHH Đồng Gia tỉnh Điện Biên  31 
103 27C00300  Xe tải  Công ty TNHH ĐT TM&DV Hoàng Anh  31 
104 27C03728  Xe tải  Công ty TNHH ĐT TM&DV Hoàng Anh  31 
105 27H00017  Xe tải  Công ty TNHH ĐT TM&DV Hoàng Anh  11 
106 27H00020  Xe tải  Công ty TNHH ĐT TM&DV Hoàng Anh  16 
107 27H00024  Xe tải  Công ty TNHH ĐT TM&DV Hoàng Anh  19 
108 27H00026  Xe tải  Công ty TNHH ĐT TM&DV Hoàng Anh  19 
109 27H00023  Xe tải  Công ty TNHH ĐT TM&DV Hoàng Anh  19 
110 27H00077  Xe tải  Công ty TNHH ĐT TM&DV Hoàng Anh  19 
111 27H00069  Xe tải  Công ty TNHH ĐT TM&DV Hoàng Anh  20 
112 27H00062  Xe tải  Công ty TNHH ĐT TM&DV Hoàng Anh  19 
113 27H00063  Xe tải  Công ty TNHH ĐT TM&DV Hoàng Anh  16 
114 27H00095  Xe tải  Công ty TNHH ĐT TM&DV Hoàng Anh  13 
115 27H00082  Xe tải  Công ty TNHH ĐT TM&DV Hoàng Anh  18 



116 27H00080  Xe tải  Công ty TNHH ĐT TM&DV Hoàng Anh  24 
117 27C02225  Xe tải  Công ty TNHH ĐT&XD Mạnh Quân  31 
118 27C01839  Xe tải  Công ty TNHH ĐT&XD Mạnh Quân  31 
119 27H3488  Xe tải  Công ty TNHH ĐT&XD Mạnh Quân  31 
120 27H3395  Xe tải  Công ty TNHH ĐT&XD Mạnh Quân  31 
121 27H4196  Xe tải  Công ty TNHH ĐT&XD Mạnh Quân  31 
122 27C00159  Xe tải  Công ty TNHH ĐT&XD Mạnh Quân  31 
123 27C01142  Xe tải  Công ty TNHH ĐT&XD Mạnh Quân  31 
124 27C01574  Xe tải  Công ty TNHH ĐT&XD Mạnh Quân  31 
125 27H4186  Xe tải  Công ty TNHH ĐT&XD Mạnh Quân  31 
126 27H3485  Xe tải  Công ty TNHH ĐT&XD Mạnh Quân  31 
127 27C03519  Xe tải  Công ty TNHH ĐT&XD Mạnh Quân  31 
128 27C03634  Xe tải  Công ty TNHH ĐT&XD Mạnh Quân  31 
129 27C03442  Xe tải  Công ty TNHH ĐT&XD Mạnh Quân  31 
130 27C02338  Xe tải  Công ty TNHH ĐTXD&PT Tùng Dương  31 
131 27C02766  Xe tải  Công ty TNHH ĐTXD&PT Tùng Dương  31 
132 27C02606  Xe tải  Công ty TNHH ĐTXD&PT Tùng Dương  31 
133 27C02324  Xe tải  Công ty TNHH ĐTXD&PT Tùng Dương  31 
134 27C00966  Xe tải  Công ty TNHH ĐTXD&TM Tùng lâm  31 
135 27C00068  Xe tải  Công ty TNHH ĐTXD&TM Tùng lâm  31 
136 27C03348  Xe tải  Công ty TNHH ĐTXD&TM Tùng lâm  9 
137 27C02897  Xe đầu kéo  Công ty TNHH Đức Thịnh tỉnh Điện Biên  31 
138 27C01714  Xe đầu kéo  Công ty TNHH Đức Thịnh tỉnh Điện Biên  31 
139 27C01821  Xe đầu kéo  Công ty TNHH Đức Thịnh tỉnh Điện Biên  31 
140 27C04248  Xe tải  Công ty TNHH Đức Thịnh tỉnh Điện Biên  31 
141 27C02960  Xe tải  Công ty TNHH Duyên Hùng  31 
142 27A02668  Xe taxi  Công ty TNHH Hà Liên tỉnh Điện Biên  31 
143 27C01970  Xe tải  Công ty TNHH Hà Liên tỉnh Điện Biên  31 
144 27A00849  Xe taxi  Công ty TNHH Hà Liên tỉnh Điện Biên  31 
145 27A03233  Xe taxi  Công ty TNHH Hà Liên tỉnh Điện Biên  31 
146 27A02966  Xe taxi  Công ty TNHH Hà Liên tỉnh Điện Biên  31 
147 27A00672  Xe taxi  Công ty TNHH Hà Liên tỉnh Điện Biên  31 
148 27A03677  Xe taxi  Công ty TNHH Hà Liên tỉnh Điện Biên  31 
149 27A03798  Xe taxi  Công ty TNHH Hà Liên tỉnh Điện Biên  31 
150 27C02607  Xe tải  Công ty TNHH Hà Liên tỉnh Điện Biên  31 
151 27C03667  Xe tải  Công ty TNHH Hà Liên tỉnh Điện Biên  17 
152 27A04215  Xe taxi  Công ty TNHH Hà Liên tỉnh Điện Biên  31 
153 27A04179  Xe taxi  Công ty TNHH Hà Liên tỉnh Điện Biên  31 
154 27A05240  Xe taxi  Công ty TNHH Hà Liên tỉnh Điện Biên  31 
155 27A05208  Xe taxi  Công ty TNHH Hà Liên tỉnh Điện Biên  31 
156 29C23255  Xe tải  Công ty TNHH Hà Liên tỉnh Điện Biên  31 
157 27A05315  Xe taxi  Công ty TNHH Hà Liên tỉnh Điện Biên  31 
158 26C09394  Xe tải  Công ty TNHH Hà Liên tỉnh Điện Biên  30 
159 27C04514  Xe tải  Công ty TNHH Hồng Thu - Điện Biên  7 
160 27C04692  Xe tải  Công ty TNHH Hồng Thu - Điện Biên  31 
161 27C02529  Xe tải  Công ty TNHH Kim Yến  31 
162 27C04244  Xe tải  Công ty TNHH Kim Yến  16 
163 27H00073  Xe tải  Công ty TNHH Kim Yến  31 
164 27B00192  Xe hợp đồng  Công ty TNHH Long Giang tỉnh Điện Biên  31 
165 27B00471  Xe hợp đồng  Công ty TNHH Long Giang tỉnh Điện Biên  31 
166 27B00146  Xe tuyến cố định  Công ty TNHH Long Giang tỉnh Điện Biên  31 
167 27F00098  Xe tuyến cố định  Công ty TNHH Long Giang tỉnh Điện Biên  31 
168 89F00501  Xe tuyến cố định  Công ty TNHH Long Giang tỉnh Điện Biên  31 
169 50F04589  Xe hợp đồng  Công ty TNHH Long Giang tỉnh Điện Biên  7 
170 27C04030  Xe tải  Công ty TNHH Minh Quý Điện Biên  12 
171 27C00254  Xe tải  Công ty TNHH MT&XD Thái Sơn  31 
172 27H4157  Xe tải  Công ty TNHH MT&XD Thái Sơn  31 
173 27H4175  Xe tải  Công ty TNHH MT&XD Thái Sơn  31 
174 29H10843  Xe tải  Công ty TNHH MT&XD Thái Sơn  7 
175 29H10686  Xe tải  Công ty TNHH MT&XD Thái Sơn  8 
176 27G00008  Xe taxi  Công ty TNHH Phan Hải 89  10 
177 27E00049  Xe taxi  Công ty TNHH Phan Hải 89  11 



178 27H00645  Xe taxi  Công ty TNHH Phan Hải 89  11 
179 27E00030  Xe taxi  Công ty TNHH Phan Hải 89  11 
180 17C04089  Xe tải  Công ty TNHH Số 32 tỉnh Điện Biên  31 
181 27C01642  Xe tải  Công ty TNHH Sơn Nhị Đ/Biên  31 
182 27C03364  Xe tải  Công ty TNHH Sơn Nhị Đ/Biên  31 
183 26K4835  Xe tải  Công ty TNHH Sơn Yến  31 
184 27C02891  Xe tải  Công ty TNHH SX&TM Quang Mô Tô  31 
185 27B00159  Xe tuyến cố định  Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên  31 
186 27B00037  Xe tuyến cố định  Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên  31 
187 27B00170  Xe tuyến cố định  Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên  31 
188 27C01884  Xe tải  Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên  31 
189 27B00318  Xe tuyến cố định  Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên  31 
190 27B00324  Xe tuyến cố định  Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên  31 
191 27B00330  Xe tuyến cố định  Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên  31 
192 27C02870  Xe tải  Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên  31 
193 27B00245  Xe tuyến cố định  Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên  31 
194 27B00400  Xe tuyến cố định  Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên  31 
195 27A04752  Xe taxi  Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên  31 
196 27A04909  Xe taxi  Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên  31 
197 27A01725  Xe taxi  Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên  31 
198 27H00016  Xe tải  Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên  14 
199 27A07973  Xe taxi  Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên  31 
200 98F00612  Xe hợp đồng  Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên  31 
201 29H93018  Xe tuyến cố định  Công ty TNHH Thông Lan tỉnh Điện Biên  8 
202 27C02232  Xe đầu kéo  Công ty TNHH TM & XD Số 6 Điện Biên  31 
203 27H00071  Xe đầu kéo  Công ty TNHH TM & XD Số 6 Điện Biên  31 
204 27C02139  Xe tải  Công ty TNHH TM Anh Quân  31 
205 27C02708  Xe đầu kéo  Công ty TNHH TM Quang Lành  31 
206 27C00399  Xe tải  Công ty TNHH TM Quang Lành  31 
207 27C01980  Xe tải  Công ty TNHH TM Tuyết Mai  31 
208 27C02896  Xe tải  Công ty TNHH TM Tuyết Mai  31 
209 27C02014  Xe tải  Công ty TNHH TM Tuyết Mai  31 
210 27C04218  Xe tải  Công ty TNHH TM Tuyết Mai  31 
211 88C17503  Xe tải  Công ty TNHH TM Tuyết Mai  31 
212 27C01575  Xe tải  Công ty TNHH TM Tuyết Mai  31 
213 27C00052  Xe tải  Công ty TNHH TM&DV Cát Lợi  31 
214 27C00051  Xe tải  Công ty TNHH TM&DV Cát Lợi  31 
215 27C03243  Xe tải  Công ty TNHH TM&DV Chung Ngà  31 
216 27C02604  Xe tải  Công ty TNHH TM&DV Chung Ngà  31 
217 27C02532  Xe tải  Công ty TNHH TM&DV Nam Lan  31 
218 27C01233  Xe tải  Công ty TNHH TM&DV Nam Lan  31 
219 27C03560  Xe tải  Công ty TNHH TM&DV Nam Lan  26 
220 27C02354  Xe tải  Công ty TNHH TM&DV Nam Lan  31 
221 27C00153  Xe tải  Công ty TNHH- TM&XD Nam Linh Trang  31 
222 27C02585  Xe tải  Công ty TNHH- TM&XD Nam Linh Trang  21 
223 27C02618  Xe tải  Công ty TNHH TMXD Đức Trường  31 
224 27C03025  Xe đầu kéo  Công ty TNHH Trường Thọ  26 
225 27H3403  Xe tải  Công ty TNHH Trường Thọ  31 
226 27H3823  Xe tải  Công ty TNHH Trường Thọ  31 
227 27C00352  Xe tải  Công ty TNHH Trường Thọ  31 
228 27C00351  Xe tải  Công ty TNHH Trường Thọ  31 
229 27C02427  Xe tải  Công ty TNHH Trường Thọ  31 
230 27H3621  Xe tải  Công ty TNHH TV TK&XD Ánh Tuyết  31 
231 27H3622  Xe tải  Công ty TNHH TV TK&XD Ánh Tuyết  31 
232 27H3693  Xe tải  Công ty TNHH TV TK&XD Ánh Tuyết  31 
233 27C03028  Xe tải  Công ty TNHH TV TK&XD Ánh Tuyết  31 
234 27C02306  Xe tải  Công ty TNHH TV TK&XD Ánh Tuyết  31 
235 27C01861  Xe đầu kéo  Công ty TNHH Vận tải Thảo Đạt Điện biên  31 
236 27H00570  Xe đầu kéo  Công ty TNHH Vận tải Thảo Đạt Điện biên  31 
237 27H00593  Xe đầu kéo  Công ty TNHH Vận tải Thảo Đạt Điện biên  31 
238 27C02663  Xe tải  Công ty TNHH Việt Mận  31 
239 27A03998  Xe taxi  Công ty TNHH VTCN Mai Linh tại Điện Biên  30 



240 27A04068  Xe taxi  Công ty TNHH VTCN Mai Linh tại Điện Biên  19 
241 27E00016  Xe taxi  Công ty TNHH VTCN Mai Linh tại Điện Biên  26 
242 27E00018  Xe taxi  Công ty TNHH VTCN Mai Linh tại Điện Biên  29 
243 27E00001  Xe taxi  Công ty TNHH VTCN Mai Linh tại Điện Biên  31 
244 27E00008  Xe taxi  Công ty TNHH VTCN Mai Linh tại Điện Biên  8 
245 27C02325  Xe tải  Công ty TNHH XD Đức Nguyên tỉnh Điện Biên  31 
246 27C00180  Xe tải  Công Ty TNHH XD&TM Duy Hưng  17 
247 27C02907  Xe tải  Công Ty TNHH XD&TM Duy Hưng  31 
248 27C01198  Xe tải  CTCP XD&TM Hải Thương  31 
249 27C00376  Xe tải  Cty TNHH TM&XD Sơn Trang  31 
250 27C01924  Xe tải  Cty TNHH TM&XD Sơn Trang  31 
251 27C01457  Xe tải  Cty TNHH TM, Vận tải & Dịch vụ XNK VJC  31 
252 27C02511  Xe tải  Cty TNHH TM, Vận tải & Dịch vụ XNK VJC  16 
253 27C03238  Xe đầu kéo  Cty TNHH TM, Vận tải & Dịch vụ XNK VJC  31 
254 27C04116  Xe tải  Cty TNHH TM, Vận tải & Dịch vụ XNK VJC  31 
255 27C05544  Xe tải  Cty TNHH TM, Vận tải & Dịch vụ XNK VJC  31 
256 27C01426  Xe đầu kéo  Cty TNHH TMDV Minh Phúc  31 
257 27C03358  Xe tải  Cty TNHH Xây Dựng Hạnh Phúc  31 
258 27C03507  Xe tải  Cty TNHH XD&TM Ngọc Linh T. Điện Biên  31 
259 27C03533  Xe tải  Cty TNHH XD&TM Ngọc Linh T. Điện Biên  31 
260 27C01008  Xe tải  DNTN TM&DV Đại Phát  31 
261 27C02642  Xe tải  DNTN TM&DV Đại Phát  31 
262 27C01597  Xe tải  DNTN TM&DV Đại Phát  31 
263 27H3517  Xe tải  DNTN XD Hải Hưng  31 
264 27C02290  Xe đầu kéo  DNTN XD Hải Hưng  31 
265 27C02095  Xe đầu kéo  DNTN XD Hải Hưng  31 
266 27H3616  Xe tải  Doanh Nghiệp TMTN Triều Nguyệt  31 
267 29B02418  Xe tuyến cố định  Doanh Nghiệp TN Vận tải HK&HH Thành Chi  8 
268 27B00280  Xe tuyến cố định  Doanh Nghiệp TN Vận tải HK&HH Thành Chi  9 
269 27B00323  Xe tuyến cố định  Doanh Nghiệp TN Vận tải HK&HH Thành Chi  31 
270 27H00145  Xe tải  Doanh Nghiệp TN Vận tải HK&HH Thành Chi  31 
271 27F00243  Xe tuyến cố định  Doanh Nghiệp TN Vận tải HK&HH Thành Chi  19 
272 27F00333  Xe tuyến cố định  Doanh Nghiệp TN Vận tải HK&HH Thành Chi  17 
273 27C03009  Xe tải  Doanh nghiệp TNXD Hoàng Bắc Điện Biên  31 
274 27C02479  Xe tải  Doanh Nghiệp Tư Nhân Nam Thành  31 
275 27C02453  Xe tải  HKD - BÙI VĂN THẮNG  31 
276 27C03104  Xe tải  HKD - Hoàng Bá Dương  31 
277 27H00587  Xe tải  HKD - Hoàng Bá Dương  31 
278 27C02686  Xe tải  HKD - Hoàng Xuân Cường  31 
279 27C00241  Xe tải  HKD - Ngô Quang Tám  31 
280 27C00333  Xe tải  HKD - Nguyễn Quang Tú  31 
281 27C00734  Xe tải  HKD - NGUYỄN THỊ HÀ  31 
282 27C02451  Xe tải  HKD - NGUYỄN THỊ HÀ  31 
283 27H5039  Xe tải  HKD - Tạ Thị Thu  12 
284 27H00068  Xe tải  HKD - Tòng Văn Chuẩn  31 
285 27C03294  Xe tải  HKD - Trần Xuân Túy  31 
286 27C01113  Xe tải  HKD - Trần Xuân Túy  31 
287 27C04336  Xe tải  HKD - Trịnh Văn Khanh  31 
288 27E00499  Xe hợp đồng  HKD - Vũ Tiến Sơn  12 
289 27C02112  Xe tải  HKD - Vũ Văn Châu  31 
290 27C02667  Xe tải  HKD Hoàng Văn Sinh  31 
291 89H02837  Xe tải  HKD Hoàng Văn Sinh  18 
292 27H00108  Xe tải  HKD Phạm Như Thành  31 
293 27C02661  Xe tải  HKD-Tạ Thị Hồng Hà  31 
294 27C02965  Xe tải  Hộ kinh doanh - Bùi Xuân Diễn  31 
295 27H6399  Xe tải  Hộ kinh doanh - Đặng Văn May  31 
296 27C02457  Xe tải  Hộ Kinh Doanh - Đào Văn An  31 
297 27C01908  Xe tải  Hộ kinh doanh - Đinh Văn Trong  31 
298 27C01624  Xe tải  Hộ kinh doanh - Đỗ Văn Định  31 
299 27C01979  Xe tải  Hộ kinh doanh - Dương Minh Cường  31 
300 27C01196  Xe tải  Hộ kinh doanh - Giàng A Lồng  31 
301 27C02600  Xe tải  Hộ kinh doanh - Hoàng Văn Chiến  31 



302 27C00471  Xe tải  Hộ kinh doanh - Hoàng Văn Chiến  31 
303 27C02008  Xe tải  Hộ kinh doanh - Hoàng Xuân Huy  31 
304 27C02182  Xe tải  Hộ kinh doanh - Lê Hồng Chuyên  31 
305 27C01802  Xe tải  Hộ kinh doanh - Lê Thành Nam  31 
306 89C06325  Xe tải  Hộ kinh doanh - Lê Thành Nam  31 
307 27C03493  Xe tải  Hộ kinh doanh - Lê Thành Nam  31 
308 27C02219  Xe tải  Hộ kinh doanh - Lê Thành Nam  31 
309 27C03312  Xe tải  Hộ kinh doanh - Lê Thành Nam  31 
310 27C03738  Xe tải  Hộ kinh doanh - Lê Thành Nam  31 
311 27C01903  Xe tải  Hộ kinh doanh - Lò Văn Bình  31 
312 27C02866  Xe tải  Hộ kinh doanh - Lò Văn Hoa  31 
313 27C02926  Xe tải  Hộ kinh doanh - Lò Văn Thuật  31 
314 27C03200  Xe tải  Hộ kinh doanh - Lương Văn Cường  31 
315 27C02730  Xe tải  Hộ kinh doanh - Minh Thắng  31 
316 27C02773  Xe tải  Hộ kinh doanh - Nghiêm Xuân Hiền  31 
317 27C03155  Xe tải  Hộ kinh doanh - Ngô Văn Huấn  7 
318 27C03201  Xe tải  Hộ kinh doanh - Ngô Văn Huấn  31 
319 27C04141  Xe tải  Hộ kinh doanh - Ngô Văn Huấn  19 
320 27C02914  Xe tải  Hộ kinh doanh - Ngô Văn Thiện  31 
321 27C2554  Xe tải  Hộ kinh doanh - Nguyễn Đình Vượng  31 
322 27H3095  Xe tải  Hộ kinh doanh - Nguyễn Đức Thanh  31 
323 27C02563  Xe tải  Hộ kinh doanh - Nguyễn Duy Phong  31 
324 27H3558  Xe tải  Hộ kinh doanh - Nguyễn Khánh Nhật  31 
325 27C02829  Xe tải  Hộ kinh doanh - Nguyễn Ngọc Kiên  31 
326 27C03281  Xe tải  Hộ kinh doanh - Nguyễn Thị Hồng Lê  31 
327 27C01886  Xe tải  Hộ kinh doanh - Nguyễn Thị Lan  31 
328 27C02442  Xe tải  Hộ kinh doanh - Nguyễn Thị Lan  31 
329 27C02911  Xe tải  Hộ kinh doanh - Nguyễn Thị Thương  31 
330 27C02352  Xe tải  Hộ kinh doanh - Nguyễn Tiến Mạnh  31 
331 27C02188  Xe tải  Hộ kinh doanh - Nguyễn Tiến Toán  22 
332 27C02608  Xe tải  Hộ kinh doanh - Nguyễn Trọng Lô  31 
333 27C02018  Xe tải  Hộ kinh doanh - Nguyễn Văn Nghị  31 
334 27C01417  Xe tải  Hộ kinh doanh - Nguyễn Văn Phú  27 
335 27C01894  Xe tải  Hộ kinh doanh - Nguyễn Văn Phú  31 
336 27C04491  Xe tải  Hộ kinh doanh - Nguyễn Văn Phú  31 
337 27C02416  Xe tải  Hộ kinh doanh - Phạm Duy Đông  31 
338 17C04831  Xe tải  Hộ kinh doanh - Phạm Hùng  31 
339 27C02628  Xe tải  Hộ kinh doanh - Phạm Tiến Quang  31 
340 27C02690  Xe tải  Hộ kinh doanh - Phạm Văn Long  31 
341 27C02868  Xe tải  Hộ kinh doanh - Tòng Văn Khọi  31 
342 27C04311  Xe tải  Hộ kinh doanh - Trần Văn Hiệu  31 
343 27H00021  Xe tải  Hộ kinh doanh - Trần Văn Hiệu  31 
344 27H00055  Xe tải  Hộ kinh doanh - Trần Văn Hiệu  31 
345 27C02571  Xe tải  Hộ kinh doanh - Trần Văn Trị  31 
346 27C03434  Xe tải  Hộ kinh doanh - Trần Việt Phú  31 
347 27C03461  Xe tải  Hộ kinh doanh - Trương Mạnh Ninh  31 
348 27C00952  Xe tải  Hộ kinh doanh - Trương Mạnh Ninh  31 
349 27C00727  Xe tải  Hộ kinh doanh - Vũ Văn Khởi  31 
350 27C03749  Xe tải  Hộ kinh doanh - Vũ Văn Khởi  31 
351 27C02535  Xe tải  Hộ kinh doanh -Tòng Văn Chiêng  31 
352 27C02645  Xe tải  Hộ kinh doanh -Tòng Văn Chiêng  31 
353 29B05086  Xe tuyến cố định  Hợp tác xã Tân Thanh  31 
354 27B00266  Xe hợp đồng  Hợp tác xã Tân Thanh  8 
355 20B01101  Xe tuyến cố định  Hợp tác xã Tân Thanh  8 
356 26B00460  Xe tuyến cố định  Hợp tác xã Tân Thanh  9 
357 29F00136  Xe tuyến cố định  Hợp tác xã Tân Thanh  10 
358 26F00135  Xe tuyến cố định  Hợp tác xã Tân Thanh  12 
359 27B00559  Xe tuyến cố định  Hợp tác xã Tân Thanh  8 
360 27F00055  Xe hợp đồng  Hợp tác xã Tân Thanh  9 
361 29F02773  Xe hợp đồng  Hợp tác xã Tân Thanh  9 
362 27F00542  Xe tuyến cố định  Hợp tác xã Tân Thanh  16 
363 29F05011  Xe tuyến cố định  Hợp tác xã Tân Thanh  11 



364 27H00618  Xe tuyến cố định  Hợp tác xã Tân Thanh  21 
365 27B00135  Xe tuyến cố định  Hợp tác xã Vận chuyển khách, HH&DV  9 
366 27B00297  Xe tuyến cố định  Hợp tác xã Vận chuyển khách, HH&DV  31 
367 29B12960  Xe hợp đồng  Hợp tác xã Vận chuyển khách, HH&DV  7 
368 27B00201  Xe hợp đồng  Hợp tác xã Vận chuyển khách, HH&DV  31 
369 27B00345  Xe hợp đồng  Hợp tác xã Vận chuyển khách, HH&DV  7 
370 27B00548  Xe hợp đồng  Hợp tác xã Vận chuyển khách, HH&DV  9 
371 27H00695  Xe hợp đồng  Hợp tác xã Vận chuyển khách, HH&DV  21 


